
1 3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A Cái 29,00 16 01 13

2 3.60.05.130.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A Cái 185,00 16 01 13

3 3.60.05.131.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha 10-40A Cái 6,00 16 01 13

4 3.60.35.504.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 1,00 16 01 13

5 3.60.35.754.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-100A Cái 71,00 16 01 13

6 3.60.45.506.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A Cái 60,00 16 01 13

7 3.60.45.507.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-100A Cái 48,00 16 01 13

8 3.60.52.017.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 2,00 16 01 13

9 3.60.52.022.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 1,00 16 01 13

10 3.60.52.507.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A Cái 3,00 16 01 13

11 3.60.52.510.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40-100A Cái 1,00 16 01 13

12 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 3,00 19 02 05

13 3.56.80.263.000.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn 22(15)/0,22kV 150VA Cái 1,00 17 03 04

14 3.56.80.251.000.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái 3,00 17 03 04

15 5.16.12.029.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 100Ah Bình 2,00 19 06 01

16 5.16.12.028.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 7,5Ah Bình 2,00 19 06 01

17 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 2,00 16 01 13

18 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU Cái 14,00 16 01 13

19 1.31.03.006.000.00.D50 Dầu nhờn EnergolHD40 Lít 300,00 17 02 03

20 3.53.05.129.VIE.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái 1,00 19 02 05

21 3.53.05.126.VIE.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 3,00 19 02 05

22 3.53.05.126.000.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 15,00 19 02 05

23 3.53.05.126.000.00.A70 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 6,00 19 02 05

24 3.53.05.126.VIE.00.000 Biến dòng điện hạ áp 50/5A Cái 9,00 19 02 05

25 3.53.63.001.000.00.D50 Biến dòng cao thế 110kV các loại Cái 1,00 19 02 05

26 3.56.20.001.000.08.D50 Biến điện áp 110kV thu hồi các loại Cái 3,00 17 03 04

27 3.42.72.301.000.00.D50 Máy cắt khí SF6 110kV Bộ 1,00 19 02 05

28 3.60.05.007.000.00.D50 Công tơ 1 pha 10-40A Cái 8,00 16 01 13

29 3.60.05.130.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A Cái 346,00 16 01 13

30 3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A Cái 32,00 16 01 13

31 3.60.35.754.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-100A Cái 24,00 16 01 13

32 3.60.45.506.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A Cái 10,00 16 01 13

33 3.60.52.017.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 1,00 16 01 13

34 3.60.45.507.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-100A Cái 1,00 16 01 13
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35 3.60.52.017.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 2,00 16 01 13

36 3.60.52.507.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A Cái 8,00 16 01 13

37 3.60.52.510.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x40-100A Cái 5,00 16 01 13

38 3.60.52.022.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá DT03M05-RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 1,00 16 01 13

39 3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A Cái 28,00 16 01 13

40 3.60.05.130.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A Cái 443,00 16 01 13

41 3.60.05.138.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01PRF 10-40A kèm gá Cái 27,00 16 01 13

42 3.60.05.252.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF nhiều giá 230/400V DT01M80 5(80)A Cái 1,00 16 01 13

43 3.60.45.502.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha 220/380V 3x10-100A Cái 13,00 16 01 13

44 3.60.35.501.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha các loại Cái 5,00 16 01 13

45 3.60.45.506.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 3x10-100A Cái 36,00 16 01 13

46 3.60.35.502.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27 3x220/380V 3x5(6/10)A Cái 7,00 16 01 13

47 3.60.45.507.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha có RF DTS27-RF 230/400V 3x10-100A Cái 97,00 16 01 13

48 3.60.35.504.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-240/415)V 3x5(6/10)A Cái 3,00 16 01 13

49 3.60.35.754.000.00.D50 Công tơ điện tử 3 pha DTS27 3x230/400V 3x10-100A Cái 220,00 16 01 13

50 3.56.80.251.000.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái 2,00 17 03 04

51 3.56.80.251.ITA.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn các loại Cái 1,00 17 03 04

52 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 9,00 16 01 13

53 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU Cái 2,00 16 01 13

54 3.35.42.126.000.00.D50 Tủ điều khiển thu hồi các loại Bộ 1,00 19 02 05

55 3.42.24.128.000.00.D50 Dao cách ly có tải LBS 24kV 630A kiểu kín Cái 2,00 19 02 05

56 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 16,00 19 02 05

57 3.53.05.130.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 200/5A Cái 8,00 19 02 05

58 3.56.80.256.000.00.D50 Biến điện áp cấp nguồn 22/0,22kV 500VA Cái 1,00 17 03 04

59 5.16.12.004.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 12Ah Cái 14,00 19 06 01

60 5.16.12.000.000.01.D50 Bình ắc quy các loại Cái 2,00 19 06 01

61 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 9,00 16 01 13

62 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU Cái 5,00 16 01 13

63 1.41.04.001.000.04.D50 Dầu máy biến thế các loại Lít 1.971,91 17 03 04

64 5.96.10.285.VIE.00.D50 Modem GPRS tại điểm đo AMR (IFC-2032) Cái 8,00 16 01 13

65 3.61.05.003.000.00.D50 Module RS232 gắn công tơ Cái 2,00 16 01 13

66 3.50.40.000.000.00.D50 Rơ-le trung gian Cái 1,00 16 01 13

67 Biến áp nguồn 1 pha 22/0.24-150VA dầu Máy 1,00 17 03 04

68 Tụ bù hạ áp 4*10kVAR TBA Tái định cư Hải Phú Bộ 1,00 19 02 05

69 Máy phát điện 5KVA Cái 3,00 17 02 03

70 Ampe kìm Cái 4,00 16 01 13
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71 Bút thử điện Cái 6,00 16 01 13

72 Handheld (đọc chỉ số) Cái 1,00 16 01 13

73 Thiết bị đo nhiệt độ từ xa Cái 3,00 16 01 13

74 Thiết bị đo chiều cao Cái 2,00 16 01 13

75 Đồng hồ vạn năng Bộ 3,00 16 01 13

76 Máy đo điện trở Bộ 3,00 16 01 13

77 Máy định vị cầm tay Cái 1,00 16 01 13

78 QTR-0011655 C70-Recloser và DCL tại VT 472 TC Cửa Tùng-No:019241-PA251-VL-K Bộ 1,00 19 02 05

79 QTR-0005456 Xe TOYOTAHIACEGLA SS 74K-1956 (SX năm 1997) Cái 1,00 17 02 03

80 QTR-0007547 Máy in HP LaserJet Enterprise 600M602dn Cái 1,00 16 01 13

81 QTR-0007540 Máy in tốc độ cao Taly T6218 Cái 1,00 16 01 13

82 QTR-0005399 Am pe kìm trung áp Halo II-9391-HD Electric Bộ 1,00 19 02 05

83 QTR-0005382 Máy phát điện 10KVA chạy xăng (có bánh xe di chuyển và tay đẩy ) Cái 1,00 17 02 03

84 QTR-0005376 Máy đo điện trở tiếp địa Model:1625 kit Bộ 1,00 16 01 13

85 QTR-0007541 Máy in TalLy T6218 Cái 1,00 16 01 13

86 QTR-0005412 Thiết bị Ktra CTơ 3pha PWS-1,3 Bộ 1,00 16 01 13

87 QTR-0007544 Máy in tốc độ cao Tally  T6218 Cái 1,00 16 01 13

88 QTR-0005416 Thiết bị Kiểm tra CTơ 3 pha CCX0,5PWS1,3 Bộ 1,00 16 01 13

89 QTR-0005425 Công tơ chuẫn 3 pha  -Kiểu CheckMeter 2.3 . Số 37046 Bộ 1,00 16 01 13

90 QTR-0011939 D50-MBA Tân Diên - Hải Thọ-50KVA-No:70852062-1-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

91 QTR-0011951 D50-MBA KV P3-1 Đông Hà-100KVA-No:20913531-2-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

92 QTR-0011876 D50-MBA Hải An 3-250KVA-No:06960707-THPA211HL-K Máy 1,00 17 03 04

93 QTR-0011960 D50-MBA KV P1-3-250KVA-No:120902150-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

94 QTR-0009382 D50-MBA Tôm HTX Dương Xuân 3P-160kVA-22/0,4kV-No:06118-PA82/PA-ĐLTP-K Máy 1,00 17 03 04

95 QTR-0008840 D50-MBA Nguyễn Trãi 400kVA - XT476E4-No:140702148-PA57.23ĐH-K Máy 1,00 17 03 04

96 QTR-0010213 D50-MBA Cấp điện NM Bia Hà Nội 1-400KVA-No:31143576-1-PA313-GL-K Máy 1,00 17 03 04

97 QTR-0010886 D50-MBA Cát Sơn-400KVA-22(11)/0.4kV-No:11.161- PA 475-GL-K Máy 1,00 17 03 04

98 QTR-0011966 D50-MBA Vịnh Mốc-160VKA-No:609834-02-PA129a-VL-K Máy 1,00 17 03 04

99 QTR-0011952 D50-MBA Cấp điện cho CT Gỗ Đại Thành-560KVA-No:110-293-TH-TBA23-K Máy 1,00 17 03 04

100 QTR-0010108 D50-MBA Huỳnh Công Tây 2-50KVA-No:06112-PA41VL-K Máy 1,00 17 03 04

101 QTR-0010609 D50-MBA Triệu Thuận 6-160KVA-22/0.4kV-No:00430107-PA254TP-K Máy 1,00 17 03 04

102 QTR-0008798 D50-MBA Xóm Càng- XT473 E83-100KVA-No:4053210260084-PA142aHL-K Máy 1,00 17 03 04

103 QTR-0009885 D50-MBA An Dạ-100KVA-No:20713391-2-K Máy 1,00 17 03 04

104 QTR-0009992 D50-MBA thôn 2+3-22/0.4kV-100KVA-No:20913532-2-PA233-GL-K Máy 1,00 17 03 04

105 QTR-0011080 D50-Máy biến áp Trung Trường-100KVA-No:966525-06-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

106 QTR-0011338 D50-Máy biến áp Tân An-100KVA-22/0.4kV-No:71213157-2-PA128ĐLCL-K Máy 1,00 17 03 04
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107 QTR-0011949 D50-MBA HTX Trung Chỉ-100KVA-No:954121-26-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

108 QTR-0011963 D50-Máy biến áp Long Hưng 4-100KVA-No:966525-24-TH-TBA2023 Máy 1,00 17 03 04

109 QTR-0011967 D50-MBA Mỵ Trường-100kVA-22/0.4kV-No:20813505-2-PA491-HL-K Máy 1,00 17 03 04

110 QTR-0010611 D50-MBA Hộ nuôi tôm thôn 8-180KVA - 22/0.4kV-No:11521009-PA64TC-K Máy 1,00 17 03 04

111 QTR-0011518 D50-MBA Gạch Linh Đơn-560KVA-No:11871208-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

112 QTR-0004782 D50-MBA Vĩnh Lại - Triệu Phước-100KVA-No:398316-01-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

113 QTR-0011875 D50-MBA Trung Kiên-Triệu Thượng-100KVA-No:20813449-2-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

114 QTR-0011933 D50-MBA Sa Trung 2-VLong-100KVA-No:00513146-1-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

115 QTR-0011936 D50-MBA KVTrại Cá(T5)KhuKTM Bắc Bến Hải-50KVA-No:041104-02-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

116 QTR-0011957 D50-MBA Thanh 4-Xã Thanh-Hướng Hoá-50KVA-No:397313-6-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

117 QTR-0011958 D50-MBA Xa Tuông -50KVA-No:966222-20-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

118 QTR-0011961 D50-MBA Linh An -CĐ Làng STT.P-50KVA-No:954020-03-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

119 QTR-0011887 D50-MBA 10/0,4KV Lại An - Gio Mỹ-100KVA-No: 09086-TH-PA285GL-K Máy 1,00 17 03 04

120 QTR-0011962 D50-MBA Triệu Lăng 5-CĐ Làng STT.P-100KVA-No:966525-16-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

121 QTR-0012001 D50-MBA Long Hưng -Hải Phú-160KVA-08033-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

122 QTR-0008382 D50-MBA Mỹ Chánh-400KVA-22(11)/0.4kV-No:140402219-HL-K Máy 1,00 17 03 04

123 QTR-0011932 D50-MBA Bảo Hành-VLinh-400KVA-No:1112-398-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

124 QTR-0008807 D50-Máy biến áp Liên Giang 1 -Triệu Giang-400KVA-No:1101-040-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

125 QTR-0010670 D50-CMBA Hải An 2-250KVA-No:80723061-1-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

126 QTR-0011336 D50-Máy biến áp T2 Ba Bến 3-560KVA-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

127 QTR-0011959 D50-MBA Tinh bột sắn 2-560KVA-No:0713-0167-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

128 QTR-0009877 D50-MBA 9D-3-100KVA-22/0,4kV-No:398316-08-ĐLĐH-K Máy 1,00 17 03 04

129 QTR-0009889 D50-Máy biến áp Bảng Sơn 3-100kVA-22(11)/0,4kV-No:07001-TH-PA277CL- Máy 1,00 17 03 04

130 QTR-0010312 D50-Máy biến áp Phú Hưng 4-250KVA-No:90823116-1-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

131 QTR-0011956 D50-MBA Tân Thuận-250KVA-No:1112-397-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

132 QTR-0012065 D50-MBA Khe Lặn-50KVA-No:9843-20-TH-PA345ĐK-K Máy 1,00 17 03 04

133 QTR-0012045 D50-MBA Liên Giang 3(ADB)-100KVA-No:20813512-2-TH-PA381TP-K Máy 1,00 17 03 04

134 QTR-0011872  D50-MBA 22/0,4KV Gio Phong-160KVA-No:06150410-TH-PA51GL-K Máy 1,00 17 03 04

135 QTR-0012085 D50-MBA 50kVA-Doa Củ 1(Bản 8)-No:04099949-KS-TH-TBA2023-K Máy 1,00 17 03 04

136 QTR-0003836 D50-Lắp đặt RECLOSER  478 Gio Mai - Gio  Linh-TH-TTTBĐC-K Cái 1,00 19 02 05

137 QTR-0004060 D50-Recloser tại cột số 43 XT 478 E4 - Đông Hà-TH-TTTBĐC-K Máy 1,00 19 02 05

138 QTR-0007545 D50-Máy in tốc độ cao Printronix P7220 Cái 1,00 16 01 13

139 QTR-0007534 D50-Máy Photocopy Shap AK-M206 Cái 1,00 16 01 13

140 QTR-0007552 D50-Máy chiếu đa phương tiện 3M Model X40 Bộ 1,00 16 01 13

141 QTR-0005386 D50-Cầu đo điện trở 1chiều dùng pin đi hiện trường&p.kiện-CA6250 Bộ 1,00 16 01 13

142 QTR-0005426 D50-Công tơ điện chuẩn 3 pha . Kiểu CheckMeter 2.3  số 38983-nhóm C7 Bộ 1,00 16 01 13



5

Mã 
CTNH

TT Mã VT Danh mục VTTB đề nghị thanh lý ĐVT Số lượng

143 QTR-0007529 D50-HT Trung tâm chăm sóc KH TCT ĐLMiền Trung-MT để bàn+điện thoại IP HT 2,00 16 01 13

144 QTR-0005428 D50-Chuẩn năng lượng 3 pha Check Meeter 2,3 Cái 1,00 16 01 13

145 QTR-0004747 D50-MBA Thượng Xá 1 - Hải Lăng-100KVA-No:20813431-2-TH-PA31HL-K Máy 1,00 17 03 04

146 QTR-0012295 D50-MBA Ta Nu Cô -50KVA-No:06114-TH-HH23-K Máy 1,00 17 03 04

147 QTR-0012470 D50-MBADVDL Cửa Việt 2-50KVA-No:397313-10-TH-PA162GL-K Máy 1,00 17 03 04

148 QTR-0012449 D50-MBA K2 P5 - Đông Hà-400KVA-No:0712-255-TH-PA01.24ĐH-K Máy 1,00 17 03 04

149 QTR-0011504 D50-Máy biến áp Vịnh Mốc-160KVA-20816251-2-TH-PA59VL-K Máy 1,00 17 03 04

150 QTR-0012199 D50-MBA T6 Thôn 6-Thành An-50KVA-No:610910-01-TH-GL23-K Máy 1,00 17 03 04

151 QTR-0011173 D50-MBA P3-2-XT476E4-100KVA-No-20913546-2-TH-ĐH23-K Máy 1,00 17 03 04

152 QTR-0009558 D50-MBA Du Lịch Cửa Tùng--250KVA-No:012502208165-TH-PA1253VL-K Máy 1,00 17 03 04

153 QTR-0010335 D50-Máy biến áp Mạch nước-50KVA-No:6072205491040-TH-PA59VL-K Máy 1,00 17 03 04

154 QTR-0010590 D50-MBA Đường T3-180kVA-35/0.4kV-No:9748-26-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

155 QTR-0012332 D50-MBA Hải Phúc 2 xã Hải Phúc - Đăk Rông-30KVA-No:30998465-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

156 QTR-0012426 D50-MBA T3 Thôn Hà Bạc -Hhiệp-30KVA-No:991303-41-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

157 QTR-0012427 D50-MBA Thôn A Vương 2(T1)-Xã Tà Rụt-30KVA-No:968114-01-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

158 QTR-0012430 D50-MBA T4 Thôn Tà Reng (Kreng)-Hhiệp-31.5KVA-No:30332021-3-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

159 QTR-0012330 D50-MBA TK 856-Cục QKhí-xã HH-Đăk rông-180KVA-No:1293-1577-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

160 QTR-0012056 D50-Máy biến áp Tân Trà-75KVA-No:911721086-3-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04

161 QTR-0012058 D50-Máy biến áp Hải Phúc-75KVA-No:81272065-3-TH-35-22-K Máy 1,00 17 03 04


